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TỈNH QUẢNG NINH
	KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN CỦA TỈNH
DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 17/9/2024
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

	
	(Đề thi này có 01 trang)


Câu 1. (5 điểm)

Cho dãy số  được xác định bởi:



a) Chứng minh rằng dãy  có giới hạn hữu hạn và tính giới hạn đó. 


b) Gọi  là giới hạn vừa tính được ở câu a). Tính .
Câu 2. (5 điểm) 


Với tham số thực  xét hàm số thỏa mãn:





a) Khi , tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn 



b) Tìm tất cả các giá trị  thực để tồn tại duy nhất hàm số  thỏa mãn 
Câu 3. (5 điểm) 











Cho tam giác  nội tiếp , ngoại tiếp . Đường thẳng qua  vuông góc  cắt  tại  Đường thẳng qua  vuông góc  cắt  tại 
a) 


Chứng minh rằng  tiếp xúc với  và 










b) Gọi  cắt lần lượt tại các điểm thứ hai là   cắt  tại điểm thứ hai là   cắt  tại điểm thứ hai là  Chứng minh rằng  đồng quy. 
Câu 4. (5 điểm) 

Một thầy giáo ra đề thi thử học kỳ I môn Toán cho 16 bạn học sinh. Đề thi chung cho tất cả 16 học sinh, có  câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A,B,C,D; mỗi học sinh chỉ được chọn một phương án trả lời cho mỗi câu hỏi. Sau khi thi xong, thầy giáo nhận thấy 2 học sinh bất kì có nhiều nhất một câu hỏi có phương án trả lời giống nhau.
a) 
Với , hãy chỉ ra một ví dụ về phương án trả lời của 16 bạn học sinh thỏa mãn
các điều kiện của bài toán.
b) 
Tính giá trị lớn nhất của 
-------------------------- HẾT --------------------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. 
· Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh:	
Chữ kí của Giám thị 1: ……………………….. Chữ kí của Giám thị 2: 	



	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH
	HƯỚNG DẪN CHẤM THI LẬP ĐỘI TUYỂN CỦA TỈNH
DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	Môn thi: TOÁN 
Ngày thi: 17/9/2024

	
	(Hướng dẫn này có 05 trang)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo chấm đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.
3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.
II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1a
(2.5 điểm)
	

Chứng minh bằng quy nạp theo  
	1

	
	
Ta có được 


Do đó nên dãy  giảm và bị chặn dưới bởi 
	1

	
	

Suy ra, tồn tại thỏa mãn 

Vậy nên 
	0.5

	1b
(2.5 điểm)
	
Ta có 
	1

	
	

Do  nên ta có 
	0.5

	
	

Đặt Khi đó 
	0.5

	
	
Theo định lý Stolz, ta có .

Do đó nên 
	0.5

	2a
(2 điểm)
	


Khi Giả sử tồn tại hàm số  thỏa mãn điều kiện 



Thay  vào 
	0.5




	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	2a
(2 điểm)
	




Nếu  thì  với  là hằng số . Do  nên 

Thử lại vào  ta có:



Đồng nhất hệ số ta thấy không tồn tại  thỏa mãn đề bài.
	0.5

	
	


Nếu  thì thay vào  Điều này vô lý. 
	0.5

	
	


Vậy nên khi , không tồn tại hàm số  thỏa mãn 
	0.5

	2b
(3 điểm)
	


Khi  thì có hai hàm số  thỏa mãn là

Vậy nên  không thỏa mãn đề bài.
	1

	
	
Xét trường hợp  



Thay  vào 
	0.5

	
	




Nếu  thì với  là hằng số. Do  nên 


Thử lại vào  ta có:



Đồng nhất hệ số và chú ý do  nên  và 
	0.5

	
	



Nếu  thì thay vào  Điều này vô lý do 
	0.5

	
	Như vậy:




(+) Khi , chỉ có duy nhất một hàm số  thỏa mãn  là 





(+) Khi , có hai hàm số  thỏa mãn  là  và



(+) Khi  không có hàm số  nào thỏa mãn .


Vậy nên tất cả các giá trị  thực thỏa mãn đề bài là 
	0.5




	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	3

	[image: ]
	

	3a
(3 điểm)
	

(*) Chứng minh  tiếp xúc với 






Lấy  cắt   tại ,  cắt  tại .






Khi đó do  tại  và  là phân giác  nên  là trung điểm của  


Tương tự  là trung điểm của .
	1

	
	

Xét phép đối xứng tâm  .




Do  tiếp xúc với  nên ta có tiếp xúc với 
	0.5

	
	
(*) Chứng minh 


Theo tính chất phép đối xứng tâm  hay 


Theo định lý Thales cho  ta có 



Theo định lý sin cho tam giác  và tam giác  ta có 
	0.5

	
	



Ta có  là tâm nội tiếp tam giác  nên  và do đó nên 



Tam giác vuông tại  có  
	0.5




	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	3a
(3 điểm)
	
Suy ra  


Kết hợp với  ta có  
	0.5

	3b
(2 điểm)
	







Ta chú ý rằng  là điểm chính giữa cung  không chứa  của  nên ta có  là phân giác của . Tương tự  là phân giác .


Theo tính chất đường phân giác ta có  
	0.5

	
	

Theo định lý sin: 

Theo phần (a) ta có 
	0.5

	
	
Do đó nên 



Áp dụng định lý Ceva sin cho tam giác  ta có  đồng quy tại 
	0.5

	
	

Lấy  Áp dụng định lý Pascal cho bộ 6 điểm  ta có: 


 thẳng hàng. 


Theo lập luận trên ta có  thẳng hàng nên 
Ta có đpcm.
	0.5

	4a
(1.5 điểm)
	
Chỉ ra một ví dụ phương án khi 
	   h/s

C.hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	D

	2
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	C

	3
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	C



	1.5

	4b
(3.5 điểm)
	



Gọi  là tập hợp tất cả các bộ  trong đó  là hai bạn học sinh trong số 16 bạn học sinh đã cho chọn cùng một phương án trả lời trong câu hỏi thứ .

Ta sẽ đếm số phần tử của  theo hai cách khác nhau.
	0.5

	
	Đếm cách 1: Đếm theo học sinh.





Có  cách chọn . Và do với mỗi tập , có tối đa 1 cách chọn câu hỏi  nên .
	1




	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	4b
(3.5 điểm)
	



Đếm cách 2: Đếm theo lựa chọn: Với mỗi ; ta gọi  lần lượt là số học sinh chọn phương án trả lời là  ở câu hỏi thứ . 

Dễ nhận thấy 



; số cách chọn hai học sinh  sao cho hai học sinh này có cùng phương án trả lời ở câu thứ  là: 



	1

	
	

Với  câu hỏi cho ta: .

Vậy .
	0.5

	
	(*) Chỉ ra mô hình dấu bằng xảy ra:
	   h/s

C.hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	D

	2
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	C

	3
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	C

	4
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	A
	C

	5
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	D
	A



	0.5


-------------------------- HẾT --------------------------
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